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Phần I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 
LƯỢNG GIÁC 

Công thức lượng giác 
1  Tr     ờ g tr       g gi   gố      h   iể  M    số     u g  M    α thì 
si  α = yM.       s α = xM. 

ta  α = 
sinα

cosα
 (α ≠ π/2 + kπ  k thuộ  Z)   t α = 

cosα

sin α
 (α ≠ kπ  k thuộ  Z) 

2.     t  h  h t 
Với  ọi α ta    –1 ≤ si  α ≤ 1 hay |si  α| ≤ 1; –1 ≤   s α ≤ 1 hay |  s α| ≤ 1 
3      h  g    g thứ      g gi          
si ² α +   s² α = 1  ta  α   t α = 1 

1 + ta ² α = 
2

1

cos α
  1 +   t² α = 

2

1

sin α

 

4       ô g thứ   i   hệ  u g 
cos(–α) =   s α    s(π – α) = –  s α    s(π + α) = –  s α 
sin(–α) = –si  α  si (π – α) = si  α  si (π + α) = –si  α 
tan(–α) = –ta  α  ta (π – α) = –ta  α  ta (π + α) = ta  α 
cot(–α) = –c t α    t(π – α) = –  t α    t(π + α) =   t α 
  s(π/2 + α) = –si  α    s(π/2 – α) = si  α 
si (π/2 + α) =   s α  si (π/2 – α) =   s α 
ta (π/2 + α) = –  t α  ta (π/2 – α) =   t α 
  t(π/2 + α) = –ta  α    t(π/2 – α) = ta  α 
5   ô g thứ   ộ g 
cos(a + b) = cosa.cosb – sina.sinb  cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb 
sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb  sin(a – b) = sina.cosb – cosa.sinb 

tan (a + b) = 
tan a tan b

1 tan a tan b




   tan (a – b) = 

tan a tan b

1 tan a tan b




 

6   ô g thứ   h    ôi 
sin 2a = 2sin a cos a 
cos 2a = cos² a – sin² a = 2cos² a – 1 = 1 – 2sin² a 

tan 2a = 
2

2 tan a

1 tan a
 

7   ô g thứ  h   ậ  

  s² α = 
1 cos2α

2


  si ² α = 

1 cos2α

2


 

8   ô g thứ   iế    i t  h th  h t  g 

  s α   s β = 
1

2
[  s (α + β) +   s (α – β)] 

si  α si  β = 
1

2
 [  s (α – β) –   s (α + β)] 

si  α   s β = 
1

2
 [si  (α + β) + si  (α – β)] 

9   ô g thứ   iế    i t  g th  h t  h 

  s α +   s β = 
α β α β

2cos cos
2 2

 
  si  α + si  β = 

α β α β
2sin cos

2 2

 
 

  s α –   s β = 
α β α β

2sin sin
2 2

 
   si  α – si  β = 

α β α β
2cos sin

2 2

 
 

ta  α + ta  β = 
sin(α β)

cosαcosβ


   ta  α – ta  β = 

sin(α β)

cosαcosβ


 

Bài 1  Tì  tập x    ị h  ủa     h   số sau 
a. y = cos x + sin x  b. y = tan 2x   c. y = tan² x + cot x 
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d. y = 
tan x

1 sin 2x
  e. y = 

2sin x

2cos x 1
  g. y = 

1 cos x

1 sin x




 

h  y = si  x ta  (x + π/4) i. y = cot (2x – π/3) 
   h x    ị h t  h  hẵ    ẻ  ủa h   số     g gi   
B ớ  1  Tì  tập x    ị h D; với  ọi x thuộ  D → –x thuộ  D  
B ớ  2  T  h f(–x); s  s  h với f(x)      ột tr  g 3 kh   ă g 
Nếu f(–x) = f(x) → h   số  h   
Nếu f(–x) = –f(x) → h   số  ẻ 
Nếu tồ  t i xo sao cho f(–xo) ≠ f(xo) & f(–xo) ≠ –f(xo) thì tính f(–xo), f(xo) → h   số khô g  h   khô g  ẻ  
Bài 2  Xét t  h  h     ẻ  ủa     h   số sau 
a. y = 2 cos x   b. y = sin x + x  c. y = sin 2x + 2 
d. y = –2 tan² x  e. y = sin |x| + x²  f. y = |2x + 1| + |2x – 1| 
Bài 3  Lập    g  iế  thi    ủa h   số 
a. y = –si  x + 1 tr        [–π; π] 
b. y = –2  s (2x + π/3) tr        [–2π/3; π/3] 
Bài 4  Tì  GTLN  GTNN  ủa     h   số 
a. y = 2 sin (x – π/2) + 3 b. y = 3 – 2 cos 2x  c. y = –1 –   s² (2x + π/3) 

d. y = 23 cos 4x 2   e. y = cos x + sin x  f. y = sin² x – 4sin x + 3 
Bài 5  Tì  GTLN  GTNN  ủa     h   số 
a  y = si  x tr        [–π/2; π/3]     y =   s x tr        [–π/2; π/2] 
   y = si  x tr        [π/6; 3π/4]  d  y =   s (πx / 4) tr        [1; 3] 
Bài 6  Gi i     ph   g trì h sau 

a. 3cosx sin x 2     b. cos x – 3 sin x = –1 

d. 3sin x – 3 cos 3x = 1 + 4 sin³ x  e. 4sin4 x + 4cos4 (x + π/4) = 1 

f. cos 4x – sin 3x = 3 (cos 3x – sin 4x) g. tan x – 3cot x = 4(sin x + 3 cos x) 

h. 3 (1 – cos 2x) = 2sin x cos x  i. 2sin 2x + 2sin² x = 1 
Bài 7  Gi i     ph   g trì h sau 
a. 2 cos² x + 5sin x – 4 = 0   b. 2 cos 2x – 8 cos x + 5 = 0 
c. 2 cos x cos 2x = 1 + cos 2x + cos 3x d. 2 (sin4 x + cos4 x) = 2 sin 2x – 1 
e. cos (4x/3) = cos² x    f. (3 + tan² x) cos x = 3. 
g. 5 tan x – 2 cot x – 3 = 0   h. 6sin² 3x + cos 12x = 4 
Bài 8  Gi i     ph   g trì h sau 

a. 2 sin² x – 5 sin x cos x – cos² x = –2 b. sin² x – sin 2x – (2 3  + 3) cos² x = 0 
c. 4 sin² x + 3sin 2x – 2 cos² x = 4  d. 6 sin x – 2 cos³ x = 5 sin 2x cos x 
e. sin² x + sin 2x – 2cos² x = 1/2 
Bài 9  Gi i     ph   g trì h sau 
a. 3(sin x + cos x) + 2sin 2x + 3 = 0  b. sin 2x – 12(sin x – cos x) = –12 
c. 2(cos x + sin x) – 4 sin x cos x – 1 = 0 d. cos x – sin x – 2sin 2x – 1 = 0 
Bài 10  Gi i     ph   g trì h sau 
a. cos 2x + 3 cos x + 2 = 0   b. 2 + cos 2x = – 5 sin x 
c. 6 – 4cos² x – 9sin x = 0   d. 2 cos 2x + cos x = 1 
e. 4sin4 x + 12cos² x = 7   g. 3sin² x + cos4 x – 1 = 0 
Bài 11  Gi i     ph   g trì h sau 
a. 4(sin 3x – cos 2x) = 5(sin x – 1)  b. 1 + sin (x/2) sin x – cos (x/2) si ² x = 2   s² (π/4 – x/2) 
c. 1 + 3 tan x = 2 sin 2x   d. (2cos 2x – 8cos x + 7) cos x = 1. 
e. sin 2x (cot x + tan x) = 4 cos² x.  f. 2 cos² 2x + cos 2x = 4 sin² 2x cos² x 
g. cos 3x – cos 2x – 2 = 0   h. 4 sin x + 2 cos x = 2 + 3 tan x. 
i. sin 2x + 2 tan x – 3 = 0   j. sin² x + sin² 3x = 3cos² 2x 

k. tan³ (x – π/4) = ta  x – 1   ℓ. sin 2x – cos 2x = 3 sin x + cos x – 2 
m. sin 2x + cos 2x + tan x = 2.  n. cos 3x – 2 cos 2x + cos x = 0 
Bài 12  Gi i     ph   g trì h sau 
a. 2sin² x + 2sin 2x = 3 – 2cos² x  b. cos³ x – sin³ x = cos x + sin x. 
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c. sin x sin 2x + 2sin 3x = 6 cos³ x  d. sin³ x + cos³ x – 2(sin5 x + cos5 x) = 0 

e. sin³ (x – π/4) = 2 sin x.   f. 3cos4 x – sin² 2x + sin4 x = 0. 
Bài 13  Gi i     ph   g trì h sau 
a. cos³ x + sin³ x = sin 2x + sin x + cos x b. 2 cos³ x + cos 2x + sin x = 0 
c. 1 + sin³ x + cos³ x = (3/2) sin 2x  d. 6 (cos x – sinx) + sin x cos x + 6 = 0 

e. sin³ x – cos³ x = 1 + sin x cos x  f. 
1 1 10

sin x cos x
cos x sin x 3

     

g. 2tan x + 3tan² x + 4tan³ x + 2cot x + 3cot² x + 4cot³ x = 18. 
h. 2 (1 + cot² x) + 2 tan² x + 5 tan x + 5 cot x + 4 = 0. 
i. cos³ x – sin³ x + 1 = 0. 
j. 2cos 2x + sin² x cos x + cos² x sin x = 2(sin x + cos x) 

Bài 14  Gi i     ph   g trì h sau 
a. sin 2x + 2cos 2x = 1 + sin x – 4cos x  b. sin 2x – cos 2x = 3sin x + cos x – 2 
c. sin² x + sin² 3x – 3cos² 2x = 0   d. cos 3x cos³ x – sin 3x sin³ x = cos³ 4x + 1/4 
e. sin4 (x/2) + cos4 (x/2) – 1 + 2sin x = 0  f. cos 3x – 2cos 2x + cos x = 0 
g. sin6 x + cos6 x = sin4 x + cos4 x   h. sin4 x + cos4 x = cos² x 

i. 3sin 3x – 3 cos 9x – 4sin³ 3x + 1 = 0  j. cos x + sin x = sin x (1 – cos x) 
k. sin² (x/2 – π/4) ta ² x – cos² (x/2) = 0  ℓ. cot x – tan x + 4sin x = 1/sin x 
m. sin x cos x + cos x + 2sin² x + sin x – 1 = 0 n. sin 3x = cos xcos 2x (tan² x + tan 2x) 
o. cos 3x – 4cos 2x + 3cos x = 4   p. sin² 3x – cos² 4x = sin² 5x – cos² 6x 

q. 
cos3x sin 3x

5(sin x )
1 2sin 2x





 = cos 2x + 3  r. sin4 x + cos4 x – 2sin 2x + sin³ 2x = 0 

TỔ HỢP XÁC SUẤT 
I. Quy tắc đếm 
1  Quy tắ   ộ g: Gi  sử  ô g việ     thể tiế  h  h the   ột tr  g hai ph   g      v  B  Ph   g         

thể thự  hiệ   ởi      h; ph   g    B    thể thự  hiệ   ởi      h  Khi      ô g việ       thự  hiệ  the    

+ m cách. 
2. Quy tắ   h  : Gi  sử  ô g việ   a  gồ  hai  ô g        v  B   ô g           thể thự  hiệ   ởi      h; 
 ô g      B    thể thự  hiệ   ởi      h  Khi      ô g việ       thự  hiệ   ởi        h  
II. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp 
1  H    vị 
a  Đị h  ghĩa:  h  tập        phầ  tử  Mỗi sự sắp xếp  ủa   phầ  tử    the   ột thứ tự  ị h tr ớ      ột 

phép h    vị     phầ  tử  ủa tập    
   Đị h  ý: Số phép h    vị  ủa tập h p      phầ  tử  k  hiệu Pn là: Pn =  ! = 1 2 3…  
Qui  ớ : 0! = 1 
2   hỉ h h p 
a  Đị h  ghĩa:  h  tập h p        phầ  tử  Xét số tự  hi   k ≤    Khi   y ra k phầ  tử tr  g số   phầ  tử rồi 

 e  sắp xếp k phầ  tử    the   ột thứ tự  ị h tr ớ   ta       ột phép  hỉ h h p  hập k  ủa   phầ  tử  

   Đị h  ý: Số  hỉ h h p  hập k  ủa   phầ  tử    k
n

n!
A

(n k)!



 

3  T  h p 
a  Đị h  ghĩa:  h  tập h p        phầ  tử v  số tự  hi   k ≤    Một tập h p      ủa      k phầ  tử      

gọi     ột t  h p  hập k  ủa   phầ  tử  

   Đị h  ý: Số t  h p  hập k  ủa   phầ  tử    
k
n

n!
C

k!(n k)!



 

   Hai t  h  h t       : k n k k k k 1
n n n 1 n nC C ; C C C 

    

III. Khai triển nhị thức Newton 
(a + b)n = 0 n 1 n 1 2 n 2 2 n n

n n n nC a C a b C a b ... C b      

+ Tr  g khai triể   hị thứ  Newt    ậ         + 1 số h  g  Tr  g  ỗi số h  g thì t  g số  ũ  ủa a v       

   Số h  g t  g qu t thứ k + 1    Tk+1 = k n k k
nC a b  

IV. XÁC SUẤT 
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 Phép thử  gẫu  hi      phép thử    ta khô g      tr ớ       kết qu   ủa      ặ  dù ta  ã  iết tập 

h p t t        kết qu     thể     ủa phép thử     
 Tập h p t t        kết qu     thể x y ra  ủa  ột phép thử      gọi    khô g gia   ẫu  ủa phép thử 

v  k  hiệu    Ω  
 Biế   ố     ột tập      ủa khô g gia   ẫu  Gọi  ( )    số phầ  tử  ủa  iế   ố         (Ω)    số kết 

qu     thể x y ra  ủa phép thử  Khi    x   su t  ủa  iế   ố    k  hiệu    P( ) =  ( )/ (Ω)  
 Nếu   ∩ B = ϕ thì ta   i   v  B xu g khắ   Khi    P(  U B) = P( ) + P(B)  
 Đị h  ý: P(ϕ) = 0  P(Ω) = 1  0 ≤ P( ) ≤ 1  
   v  B    2  iế   ố  ộ   ập khi v   hỉ khi P(  B) = P( ) P(B) 
Bài 1  B   X v   si u thị  ể  ua  ột    s   i  ỡ 40 h ặ  41   ỡ 40    3   u kh    hau   ỡ 41 có 4 màu 
kh    hau  Hỏi X     a   hi u    h  họ ? 
Bài 2   h  tập   = {0; 1; 2; 3; 4}      a   hi u số  hẵ      ỗi số gồ   a  hữ số kh    hau  họ  tr  g số 
    phầ  tử  ủa  ? 
Bài 3  Từ tập   = {1; 2; 3; 4; 5} hỏi    thể  ập       a   hi u số    7  hữ số sa   h   hữ số 1 xu t hiệ   a 
 ầ            hữ số kh   xu t hiệ   ột  ầ ? 
Bài 4  B   X  ời hai      a  v   a      ữ dự tiệ  si h  hật  B    ị h xếp  a    ữ  gồi ri  g tr       
 hiế  ghế  xếp the   ột h  g d i  Hỏi X     a   hi u    h xếp  ặt? 
Bài 5. Trong  ặt ph  g  h  7  iể     B     D  E  M  N kh    hau      a   hi u ve t   ối hai  iể  tr  g 

     iể    ? 
Bài 6  Từ tập   = {0; 1; 2; 3; 4; 5}    thể  ập       a   hi u số    4  hữ số kh    hau? 
Bài 7   h  7  iể  ph    iệt khô g tồ  t i  a  iể  th  g h  g  Từ 7  iể  tr      thể  ập       a   hi u 
tam giác? 
Bài 8  Một  ớp    30 họ  si h   ầ   họ   ột          ớp tr ở g   ột          ớp ph  v   ột         th  

ký  Hỏi     a   hi u    h  họ    iết r  g họ  si h      ũ g    kh   ă g      ớp tr ở g   ớp ph  h ặ  th  
ký  h   hau  
Bài 9  Tì  số tự  hi       ếu 6  – 6 + 3

nC  ≥ 3
n 1C 

 

Bài 10  Từ 7  hữ số {0  1  2  3  4  5  6}    thể  ập       a   hi u số gồ  5  hữ số  ôi  ột kh    hau 
a  Nếu số       số  ẻ 
   Nếu số       số  hẵ  
   số    khô g  hia hết  h  10  
Bài 11  Tr  g khai triể   ủa (2x² – 3/x³)10

  với x ≠ 0  tì  số h  g khô g  hứa x  
Bài 12  Tì  hệ số  ủa x8 tr  g khai triể  [1 + x²(1 – x)]8. 
Bài 13   h  khai triể : (1 + 2x)10 = ao + a1x + a2x² +. .. + a10x

10
  Tì  hệ số  ớ   h t  

Bài 14. Tì  số h  g 
a  thứ 13 tr  g khai triể  (3 – x)25. 
   thứ 18 tr  g khai triể  (2 – x²)25. 
   khô g  hứa x tr  g khai triể  (x + 1/x)

12. 

d  khô g  hứa x tr  g khai triể  14
2

2
(x x )

x
  

e  hữu tỉ tr  g khai triể   ủa 6( 3 15)  
f   ứ g  h  h giữa tr  g khai triể   ủa (1 + x)

10. 
g   hứa x³ tr  g khai triể   ủa (11 + x)

11. 
Bài 15  Tì  hệ số  ủa số h  g  hứa 
a. x4 tr  g khai triể  (x/3 – 3/x)12. 
b. x8 tr  g khai triể  (2/x³ + x²)9. 
c. x5 tr  g khai triể  (1 + x + x² + x³)10. 
d  x³ tr  g khai triể  (x² – x + 2)10. 
e  x³ tr  g khai triể  S(x) = (1 + x)³ + (1 + x)

4 + (1 + x)5 +. .. + (1 + x)50. 
f  x³ tr  g khai triể  S(x) = (1 + 2x)³ + (1 + 2x)

4 + (1 + 2x)5 +. .. + (1 + 2x)22. 
Bài 16  T  h t  g 
a. S1 = 0 1 2 n n

n n n nC C C ... ( 1) C      

b. S2 = 0 2 4 2n
2n 2n 2n 2nC C C ... C     
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c. S3 = 1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2nC C C ... C     

d. T = 0 1 2 2 3 3 n n
n n n n nC 2C 2 C 2 C ... ( 2) C       

B i 17      a   hi u số tự  hi    ẻ    6  hữ số  ôi  ột kh    hau  hỏ h   600000  
B i 18      a   hi u số tự  hi   gồ  5  hữ số  ôi  ột kh    hau v   hia hết  h  5  
B i 19  Với      hữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6    thể  ập       a   hi u số tự  hi       ỗi số    5  hữ số kh   

 hau v  ph i     hữ số 5  
B i 20  Với     số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9    thể  ập       a   hi u số  hẵ     3  hữ số kh   nhau và không 
 ớ  h   789  
B i 21  Một  h   họ  si h gồ  10  a   6  ữ   họ  ra  ột t  gồ  8  g ời  Hỏi     a   hi u    h  họ   ể 

t      hiều  h t    5  ữ  
B i 22  Một  ớp họ     40 họ  si h   ớp  ầ   ử ra  ột  a      sự  ớp gồ   ột  ớp tr ở g   ột  ớp ph  và 3 
ủy vi    Hỏi      y    h  ập ra  a      sự  ớp 
B i 23      a   hi u    h sắp xếp 5 họ  si h    B     D v  E v    ột  ă g ghế d i sa   h  
a  B      gồi  h  h giữa  
   Hai       v  E  gồi hai  ầu ghế  
B i 24  Một hộp  ự g 4 vi    i  ỏ  5 vi    i trắ g v  6 vi    i v  g  Ng ời ta  họ  ra 4 vi    i từ hộp     

Hỏi     a   hi u    h  họ   ể tr  g số  i   y ra khô g     ủ  a   u 
B i 25  Tr  g  ột ph  g    hai     d i   ỗi        5 ghế  Ng ời ta  uố  xếp  hỗ  gồi  h  10 h   si h 

gồ  5  a  v  5  ữ  Hỏi     a   hi u    h xếp  hỗ  gồi  ếu: 
a      họ  si h  gồi tùy ý 
       họ  si h  a   gồi  ột     v      họ  si h  ữ  gồi           i 
B i 26     5  h  t    họ   a    a  h  t    họ   ữ v   ố   h  vật  ý  a   Lập  ột       ô g t   3  g ời 

 ầ         a  v   ữ   ầ         h  t    họ  v   h  vật  ý      a   hi u    h  họ   
B i 27  Một  ội vă   ghệ    20  g ời  tr  g       10  a  v  10  ữ      a   hi u    h  họ  ra  ă   g ời 

sao cho 
a      ú g hai  a  
       t  h t hai  a  v   t  h t  ột  ữ 
B i 28   họ   gẫu  hi    ột số  guy   d   g  hỏ h   9  T  h x   su t  ể 
a  Số       họ     số  guy   tố 
   Số       họ   hia hết  h  3 
B i 29     9 t   thẻ    h số từ 1  ế  9   họ   gẫu  hi   ra 2 t   thẻ  T  h x   su t  ể t  h  ủa hai số tr   

hai t   thẻ     ột số  hẵ  
Bài 30. Tìm xác su t  ể khi gie      xú  xắ  6  ầ   ộ   ập  khô g  ầ      xu t hiệ   ặt    số  h       ột 
số  hẵ   
B i 31  Một  ì h  hứa 16 vi    i  tr  g       7 vi    i trắ g  6 vi    i  e   3 vi    i  ỏ  L y  gẫu  hi   10 

vi    i  Tì  x   su t  ể rút      5 vi    i trắ g  3 vi    i  e  v  2 vi    i  ỏ 
B i 32  Một      t u    7 t a    ở  ột s   ga     7 h  h kh  h từ s   ga     t u   ỗi  g ời  ộ   ập với 

 hau  họ   ột    h  gẫu  hi        ột t a  Tì  x   su t  ể     ột kh  h      ỗi t a t u  
B i 33  Gie  2     sú  sắ   ột    h  gẫu  hi    T  h x   su t  ủa  iế   ố “      ặt xu t hiệ     số  h   

   g  hau” 
B i 34  Gie   gẫu  hi    ồ g thời 4  ồ g xu  T  h x   su t  ể  t  h t hai  ồ g xu  ật  gửa  
Bài 35. Một  ì h  ự g 5 vi    i xa h v  3 vi    i  ỏ kh    hau về   u sắ     y  gẫu  hi    ột vi    i  rồi 

  y tiếp  ột vi    i  ữa  T  h x   su t  ủa  iế   ố: “  y  ầ  thứ hai       ột vi    i xa h” 
B i 36  Hai hộp  hứa     qu   ầu  Hộp thứ  h t  hứa 5 qu   ỏ v  5 qu  xa h  hộp thứ 2  hứa 4 qu   ỏ v  6 

qu  xa h  L y  gẫu  hi   từ  ỗi hộp  ột qu   T  h x   su t sa   h  hai qu  
a   ều  ỏ  b. cùng màu  c. khác màu 
B i 37  Mọt hộp  hứa 10 qu   ầu  ỏ         h số từ 1  ế  10 v  20 qu   ầu xa h         h số từ 1  ế  20  

L y  gẫu  hi    ột qu   Tì  x   su t sa   h  qu        họ  
a. có ghi số  hẵ       u  ỏ       u  ỏ v  ghi số  hẵ  d    u xa h h ặ  ghi số  ẻ  
Bài 38. Một t     7  a  v  3  ữ   họ   gẫu  hi    a  g ời  Tì  x   su t sa   h  3  g ời    
a   ều     ữ     khô g ai     ữ     t  h t  ột  g ời     ữ d      ú g  ột  g ời  ữ 

CẤP SỐ CỘNG 
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1  Đị h  ghĩa:   p số  ộ g     ột dãy số (hữu h   hay vô h  )  tr  g     kể từ số h  g thứ hai   ỗi số h  g 

 ều    t  g  ủa số h  g  ứ g  gay tr ớ     với  ột số khô g  ỗi gọi     ô g sai  Gọi d     ô g sai  the  

 ị h  ghĩa ta   : un+1 = un + d (n = 1, 2,. ..). 
Khi d = 0 thì   p số  ộ g        số h  g  ều    g  hau  
2  Số h  g t  g qu t  S  
Đị h   : Số h  g t  g qu t un  ủa  ột   p số  ộ g    số h  g  ầu u1 v   ô g sai d       h   ởi  ô g thứ : 
un = u1 + (n – 1)d 
3  T  h  h t     số h  g  ủa   p số  ộ g 
Đị h   : Tr  g  ột   p số  ộ g   ỗi số h  g kể từ số h  g thứ hai (v  trừ số h  g  uối  ù g  ối với   p số 

 ộ g hữu h  )   ều    tru g  ì h  ộ g  ủa hai số h  g kề         tứ     k 1 k 1
k

u u
u

2
 

  (k ≥ 2)  

4  T  g   số h  g  ầu  ủa  ột   p số  ộ g 

Sn = 1 n 1n(u u ) n[2u (n 1)d]

2 2

  
  

BÀI TẬP ÁP DỤNG 
Bài 1. X    ị h số h  g  ầ  tì  tr  g  ỗi   p số  ộ g d ới   y: 
a. 2, 5, 8,. .. Tìm u15. 
b. 15; 11; 7; 3; ... Tìm u20. 
Bài 2. X    ị h   p số  ộ g     ô g sai    3  số h  g  uối    12 v     t  g    g 30  

Bài 3.  h    p số  ộ g 2 5 3

4 6

u u u 10

u u 26

  


 
 

Tì  số h  g  ầu v   ô g sai  ủa     
Bài 4. Tì    p số  ộ g    5 số h  g  iết t  g    25 v  t  g      ì h ph   g  ủa  hú g    165  
Bài 5. Tì  3 số t   th  h  ột   p số  ộ g  iết số h  g  ầu    5 v  t  h số  ủa  hú g    1140  
Bài 6. Tì   hiều d i        h  ủa  ột ta  gi   vuô g  iết  hú g t   th  h  ột   p số  ộ g với  ô g sai    
25. 
Bài 7.  h    p số  ộ g (un)  Biết u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 147. Tính u1 + u6 + u11 + u16. 
Bài 8. Một   p số  ộ g (an) có a3 + a13 = 80  Tì  t  g S15  ủa 15 số h  g  ầu ti    ủa   p số  ộ g     
Bài 9. Một   p số  ộ g    11 số h  g  T  g  ủa  hú g    176  Hiệu  ủa số h  g  uối v  số h  g  ầu    30  

Tì  số h  g  ầu v   ô g sai  ủa   p số  ộ g     
Bài 10.  h    p số  ộ g (an) có a1 = 4, d = –3. Tính a10. 
Bài 11. Tính u1  d tr  g       p số  ộ g sau   y: 

a. 3 5

13

u u 14

S 129

 



 b. u5 = 19; u9 = 35 c. S4 = 9; S6 = 45/2 d. 3 10

4 9

u u 31

2u u 7

  


 
 

Bài 12.  h    p số  ộ g (un) có u3 = –15, u14 = 18  T  h t  g  ủa 20 số h  g  ầu ti    
Bài 13.  h    p số  ộ g (un) có u1 = 17, d = 3. Tính u20 và S20. 
Bài 14.  h    p số  ộ g (un) có a10 = 10, d = –4. Tính u1 và S10. 
Bài 15.  h    p số  ộ g (un) có u6 = 17 và u11 = –1. Tính d và S11. 
Bài 16.  h    p số  ộ g (un) có u3 = –15, u4 = 18  Tì  t  g  ủa 20 số h  g  ầu ti    
 ẤP SỐ NHÂN 
1  Đị h  ghĩa:   p số  h       ột dãy số (hữu h   hay vô h  )  tr  g    kể từ số h  g thứ hai  ỗi số h  g 

 ều    t  h  ủa số h  g  ứ g  gay tr ớ     với  ột số khô g  ỗi gọi     ô g  ội  
Gọi q     ô g  ội  the   ị h  ghĩa ta    
un+1 = un.q (n = 1, 2,. ..). 
2  Số h  g t  g qu t  ủa  SN 
Đị h   : Số h  g t  g qu t  ủa  ột   p số  h         h   ởi  ô g thứ  un = u1.q

n–1. 
3  T  h  h t 
Đị h   : Tr  g  ột   p số  h     ỗi số h  g kể từ số h  g thứ hai (trừ số h  g  uối  ối với   p số  h   hữu 

h  )  ều    gi  trị tuyệt  ối    tru g  ì h  h    ủa hai số h  g kề         tứ     |uk| = k 1 k 1u .u   với k ≥ 2 

4  T  g   số h  g  ầu  ủa   p số  h   với số h  g  ầu u1 và  ô g  ội q ≠ 1    Sn = 
n

1

q 1
u

q 1




 (q ≠ 1) 
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Với q = 1  Sn = nu1. 
BÀI TẬP 
Bài 1. 
a. Tì      số h  g  ủa   p số  h      6 số h  g  iết u1 = 243 và u6 = 1. 
    h    p số  h      q = 1/4  S6 = 2730. Tìm u1 và u6. 
Bài 2.  h    p số  h      u3 = 18 và u6 = –486  Tì  số h  g  ầu ti   u1 v   ô g  ội q  ủa  SN     

Bài 3. Tìm u1 v  q  ủa   p số  h    iết: 
4 2

5 3

u u 72

u u 144

 


 
 

Bài 4. Tìm u1 v  q  ủa   p số  h   (un) có: u3 = 12, u5 = 48. 

Bài 5. Tì  u v  q  ủa   p số  h   (un)  iết: 
1 2 3

4 5 6

u u u 13

u u u 351

  


  
 

Bài 6. Tì      số h  g  ủa   p số  h   (un)  iết   p số       4 số h  g    t  g    g 360 v  số h  g  uối 

g p 9  ầ  số h  g thứ hai  
Bài 7. T  g 3 số h  g  i   tiếp  ủa  ột   p số  ộ g    21  Nếu số thứ hai trừ  i 1 v  số thứ  a  ộ g th   1 
thì  a số     ập th  h  ột   p số  h    Tì   a số     

GIỚI HẠN DÃY SỐ 
   Lý thuyết 
+ Nếu |un| < vn với  ọi     i  vn = 0 thì lim un = 0 

+ lim un = L →  i |un| = |L|   + lim un = L → 33
nlim u L  

+ lim un = L, un > 0 với  ọi   → L > 0 và nlim u L  

+ Với   p số  hân mà |q| < 1 thì S = lim (u1 + u1q + u1q² + ... + u1q
n–1) = 

n
1 1u (1 q ) u

lim
1 q 1 q




 
 

+ lim |un| = +∞ →  i  (1/un) = 0 
+ lim qn = 0  ếu |q| < 1   + lim (1/nk

) = 0 với k > 0 
+ lim nk = +∞ với  ọi k > 0   + lim qn = +∞  ếu q > 1 
+ lim un = L thì lim (k.un) = k.L  + lim un = L, lim vn = M thì lim (un + vn) = L + M 
+ lim un = L, lim vn = M thì lim (un.vn) = L.M 
+ lim un = L, lim vn = M ≠ 0 thì  i  (un/vn) = L/M 
B  BÀI TẬP 
Bài 1  Tì      giới h   

a. 
2n 1

lim
n 1




   b. 

2

2

3n 4n 1
lim

2n 3n 7

  

 
  c. 

3

3 2

n 4n 6
lim

5n 2n

 


 

d. 
3

n(2n 1)(3n 2)
lim

2n 1

 


 e. 

2

3n 4
lim

n 2




   f. 

3

n(n 1)
lim

(n 4)




 

Bài 2  Tì      giới h   

a. 
7 6 n

lim
2 4n 5



 
  b. 

3 3

2

n 8n 2n 3
lim

n 2 2n 5

  

  
 c. 

32 3

2

n n 1 2n
lim

n n 1 3

  

 
 

d. 
2n 4

lim
n 2




  e. 

3 3 2

2

8n 27n 64
lim

4n 4n 5

 

 
 

Bài 3  Tì      giới h   

a. lim( n n n 1)      b. 2 2lim( n 5n 1 n n)     

c. 2 2lim( 3n 2n 3n 4n 8)      d. 2lim( n 4n n)   

e. 2lim(n n 3n)      f. 3 2 3lim( n n n)   

g. 3 3lim( n n 1)      h. 3 3 2 2lim( n 3n 1 n 4n)     
Bài 4  Tì      giới h   
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a. 
n

n

1 4
lim

1 4




  b. 

n n 1

n 2 n

3 4
lim

3 4








 c. 

n n n

n n n

3 4 5
lim

3 4 5

 

 
 d. 

2n 3 n

2n n 1

2 3
lim

2 3








 

Bài 5. Tì      giới h   

a. 
sin 2n

lim
n 1

   b. 
2

sin10n cos10n
lim

n 2n




 c. 

n

2

( 1) (n 2)
lim

n

 
 

Bài 6  Tì      giới h   

a. 
2

1 3 ... (2n 1)
lim

3n 4

   


  b. 

2

1 2 3 4 ... n
lim

n 3

    


 c. 

1 1 1
lim[ ... ]

1.2 2.3 n(n 1)
  


 

GIỚI HẠN HÀM SỐ 
   Lý thuyết 

+ 
ox x

lim x


 = xo với  ọi xo.   + 
x

1
lim ( ) 0

x
  

+ 
x
lim


xk = +∞ với k > 0   + 
o ox x x x

lim[cf (x)] c lim f (x)
 

  

+  
o o ox x x x x x

lim f (x) g(x) lim f (x) lim g(x)
  

    +  
o o ox x x x x x

lim f (x)g(x) lim f (x). lim g(x)
  

  

+ 
o o ox x x x x x

f (x) L
lim f (x) L, lim g(x) M 0 lim [ ]

g(x) M  
      

B  B i tập 
Bài 1. Tính các giới h   

a. 2

x 2
lim(2x 3x)


  b. 
2

2x 1

3x 2x 1
lim

x 2x 1

 

 
 c. 

2

x 3

x 4x 3
lim

x 3

 


 d. 

2

2x

2x 9x
lim

x 4




 

Bài 2  Tì      giới h   
a. 3

x
lim (x 2x)


  b. 3

x
lim (x 2x)


  

Bài 3  Tì      giới h   

a. 
2

2x

5x 3x 1
lim

2x 3

 


 b. 

4 2

4x

x 5x 1
lim

2x 3

 


 c. 

2

3x

3x 1
lim

2x 5




 d. 

2

3x

3x 1
lim

2x 5




 

e. 
2

x

x 2x 2
lim

x 1

 


 g. 2

x
lim x 2x


  h. 
2

x

4x 1
lim

3x 1




 i. 

4 2

2x

5x 3 x 5x
lim

2x 4x 5

 

 
 

k. 
2

2x

x 3 4x 1
lim

4x 1 x

  

 
 ℓ. 

2

x

4x 4x 2x
lim

x 1

 


 

Bài 4  Tì      giới h   sau 

a. 
2

2x 3

x 2x 5
lim

(x 3)

 


  b. 

x 3

5x 2
lim

x 3




   c. 

2

x 2

x 5x 2
lim

x 2

 


 

Bài 5   h  h   số f(x) = 
22x 3x 1,  x 2

3x 7,x 2

   


 
. Tì      giới h   sau 

a. 
x 1
lim


f(x)   b. 
x 3
lim


f(x)   c. 
x 2
lim


f(x) 

Bài 6   h  h   số f(x) = 
21 2x ,  x 1

5x 4,  x 1

  


 
. T  h     giới h   sau 

a. 
x 0
lim


f(x)   b. 
x 3
lim


f(x)   c. 
x 1
lim


f(x) 

Bài 7  Tì      giới h   

a. 
2

x 3

x 2x 15
lim

x 3

 


 b. 

2

2x 1

x 2x 3
lim

x 1

 


 c. 

2

2x 2

x 3x 2
lim

x x 6

 

 
 d. 

3

2x a

8x 27
lim

4x 9




 

e. 
5

3x 1

x 1
lim

x 1




  f. 

6 5

2x 1

4x 5x x
lim

(1 x)

 


 g. 

x 1

x 1
lim

x 1




  h. 

2x 3

x 1 2
lim

x 9
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i. 
2x 2

2x 5 7 x
lim

x 2x

  


 j. 

3

x 2

4x 2
lim

x 2




 k. 

2

2x 2

x 2x 4 x
lim

x 4

  


 

Bài 8  Tì      giới h   

a. 
3

x 0

1 1 x
lim

3x

 
 b. 

x 2

x x 2
lim

4x 1 3

 

 
 c. 

3

2x 1

x 1
lim

x 3 2



 
 d. 

3

x 1

x 7 2
lim

x 1

 


 

e. 
3

x 0

x 8 4 x
lim

x

  
 g. 

x 0

x 4 x 9 5
lim

x

   
 h. 

2x 1

x 2 x 1
lim

(x 1)

 


 

Bài 9  Tì      giới h   sau 

a. 2

x
lim ( x 4x 2 x)


      b. 2

x
lim (2x 1 4x 4x 3)


     

c. 2 2

x
lim ( x x 1 x x 1)


       d. 33

x
lim ( 8x x 2x)


   

e. 2 33

x
lim [x ( x 1 x)]


     f. 3 2 33 3

x
lim ( x 5x x 8x)


    

Bài 10  Tì      giới h   sau 

a. 
3x 1

1 3
lim( )

1 x 1 x


 
  b. 

x 1

1 2
lim[ (1 )]

x 1 x 1


 
 c. 

2x 2

1 2
lim( )

x 2 x 2x


 
 

HÀM SỐ LIÊN TỤC 
Bài 1  Xét t  h  i   tụ   ủa h   số t i  iể  xo. 

a. f(x) = 

2x 25
x 5

x 5
9 x 5

 



 

 t i xo = 5 b. f(x) = 

x 5
x 5

2x 1 3
3

x 5
2


  


 


 t i xo = 5 

c. f(x) = 
1 2x 3

x 2
2 x

1 x 2

  


 
 

 t i xo = 2 d. f(x) = 

3 3x 2 2
x 2

x 2
1

x 2
4

  
 


 


 t i xo = 2 

Bài 2   hứ g  i h     h   số sau  i   tụ  tr   R 

a. f(x) = 

2x 2x 3
x 1

x 1
4 x 1

  



 

  b. f(x) = 

3

3

x 3x 4
x 1

x 1
x 3 x 1

  
 


   

 

Bài 3. Tì  a  ể h   số 

a. f(x) = 
2x x 1

(2a 3)x x 1

 


 
  i   tụ  t i xo = 1 b. f(x) = 

2 2a x x 2

(1 4a)x x 2

 


 
  i   tụ  t i xo = 2 

Bài 4   h  h   số f(x) = 
3 2x 2x 5 x 0

4x 1 x 0

   


 
. Xét t  h  i   tụ   ủa h   số tr   tập x    ị h  

Bài 5  Tì  a  ể h   số  i   tụ  t i xo. 

a. f(x) = 2

x 2 2
x 2

x 4
a x 2

  


 
 

 t i xo = 2 b. 
4 3x 1

x 1
f (x) x 1

a x x 1

  


  
  

 t i xo = 1 

Bài 6   hứ g  i h r  g ph   g trì h x³ + 3x² + 5x – 1 = 0     t  h t  ột  ghiệ  tr  g (0; 1) 
Bài 7   hứ g  i h ph   g trì h x³ – 3x + 1 = 0    3  ghiệ  ph    iệt  
Bài 8   hứ g  i h ph   g trì h x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0     t  h t 3  ghiệ  ph    iệt tr  g kh   g (–2; 5) 
Bài 9   hứ g  i h     ph   g trì h sau  uô      ghiệ  
a. x³ + mx² – 3x – 4m = 0  b. m(2x² – 3x + 1) + 4x – 3 = 0. 
Bài 10   hứ g  i h r  g     ph   g trì h sau    3  ghiệ  ph    iệt 
a. x³ – 3x + 1 = 0   b. x³ + 6x² + 9x + 1 = 0 

ĐẠO HÀM 
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1  Đị h  ghĩa     h   t i  ột  iể  
+  h  h   số y = f(x) x    ị h tr   kh   g (a; b) và xo thuộ  (a;  ) 

f′(xo) = 
o o

o

x x x x
o

f (x) f (x ) y
lim lim

x x x 

 


 
 

+ Nếu h   số y = f(x)        h   t i xo thì     i   tụ  t i  iể      
2  Ý  ghĩa  ủa     h   
+ f′(xo)    hệ số g    ủa tiếp tuyế   ủa  ồ thị h   số y = f(x) t i M (xo; f(xo)). 
+ Khi    ph   g trì h tiếp tuyế   ủa  ồ thị h   số y = f(x) t i M (xo; f(xo))    y = f′(xo)(x – xo) + yo. 
3  Qui tắ  t  h     h   
+ ( )′ = 0; x′ = 1; (x

n
)′ =   x

n–1 với  ọi số thự    
+ (u + v)′ = u′ + v′; (u v)′ = u′ v + v′ u; (u / v)′ = (u′v – v′u) / v²; (ku)′ = ku′; (1/v)′ = –v′ / v² (v ≠ 0) 
+ Đ   h    ủa h   số h p: Nếu u = g(x)        h   t i x    u′ (x) v  h   số y = f(u)        h   t i u    

f′(u) thì h   số h p y = f(g(x))        h   t i x    y′ = f′(u) u′(x) 
4  Đ   h    ủa h   số     g gi   

+ Giới h          
x 0

sin x
lim 1

x
  + 

o ox x x x

sin u(x)
lim u(x) 0 lim 1

u(x) 
    

+ (si  x)′ =   s x + (  s x)′ = – sin x + 
2

1
(tan x) '

cos x
  + 

2

1
(cot x) '

sin x
   

5. Vi phân 
+ dy = y′dx    + f(xo + Δx) ≈ f(xo) + f′(x)  Δx 
6  Đ   h     p  a  f

(n) (x) = [f(n –1) (x)]′ với   ≥ 2 
VẤN ĐỀ 1: T  h     h      g  ị h  ghĩa 
Để t  h     h    ủa h   số y = f(x) t i  iể  xo    g  ị h  ghĩa ta thự  hiệ        ớ  
B ớ  1: Gi  sử ∆x    số gia  ủa  ối số t i xo  T  h ∆y = f(xo + ∆x) – f(xo) 

B ớ  2: T  h 
ox x

y
lim

x




 → f′(xo) 

Bài 1  Dù g  ị h  ghĩa t  h     h    ủa     h   số sau t i  iể        hỉ ra: 

a. y = f(x) = 2x² – x + 2 t i xo = 1  b. y = f(x) = 3 2x  t i xo = –3 

c. y = f(x) = 
2x 1

x 1




 t i xo = –1.  d  y = f(x) = si  x t i xo = π/6 

e. y = f(x) = 3 x  t i xo = 1   f. y = f(x) = 
2x x 1

x 1

 


 t i xo = 0 

Bài 2  Dù g  ị h  ghĩa t  h     h    ủa     h   số sau 
a. y = f(x) = x² – 3x + 1   b. y = f(x) = x³ – 2x 

c. y = f(x) = x 1  trên (–1; +∞)  d. y = f(x) = sin x 

e. y = f(x) = 
1

2x 3
 với x ≠ 3/2  f. y = f(x) = 

1

cos x
 tr   (0; π/2) 

VẤN ĐỀ 2: T  h     h      g  ô g thứ  
Bài 1  T  h     h    ủa     h   số sau: 

a. y = 4 31
2x x 2 x 5

3
    b. y = 

2

3 4
x x

x 3
   c. y = (x³ – 2)(1 – x²) 

d. y = x²(x² – 1)(x² – 4) e. y = 
3

x 2
x 2

 


  f. y = 
2x 1

1 3x




 

g. y = 
22x 4x 7

x 1

 


  h. y = 

2

2

1 x x

1 x x

 

 
 

Bài 2  T  h     h    ủa     h   số sau 

a. y = (x² + x + 1)³  b. y = (1 – 2x²)5.  c. y = 
2 2

1

(x 2x 5) 
 

d. y = 
2

3

(x 2)

(2x 1)




  e. y = (2 – 3/x²)³  f. y = 42x 1

( )
x 1
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Bài 3  T  h     h    ủa     h   số sau 

a. y = 22x 5x   b. y = x x   c. y = (x² – 2) 2x 2x 3   

d. y = 3( 1 x 1 x)    e. y = 
3x

1
x 1




  f. y = 
24x x

x 1




 

Bài 4  T  h     h    ủa     h   số sau 

a. y = 2sin x
( )
1 cos x

  b. y = xcos x – sin x  c. y = tan³ 2x – 3x 

d. y = 22 cos 2x   e. y = sin² (2x – π/3)  f. y = sin (tan x) 

g. y = 
2

x 2

x x 1



 
  h. y = sin 3x tan 2x 

Bài 5   h       số  guy   d   g   hứ g  i h r  g 
a. (sinn x   s  x)′ =   sinn–1 x cos (n + 1)x b. (sinn x si   x)′ =   si n–1 x sin (n + 1)x 
c. (cosn x si   x)′ =     sn–1 x cos (n + 1)x d. (cosn x   s  x)′ = –n cosn–1 x sin (n + 1)x 
VẤN ĐỀ 3: Ph   g trì h tiếp tuyế   ủa  ồ thị ( )  ủa h   số 
1  Ph   g trì h tiếp tuyế  t i  iểm M(xo; f(xo))    y = f′(xo) (x – xo) + f(xo) 
2  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  (d) với ( )   iết (d)  i qua  iể   (x1; y1)  h  tr ớ  
   h thứ 1: 
+ Đ ờ g th  g (d)  i qua  iể       hệ số g   k    d  g (d): y = k(x – x1) + y1. 
+ Đ ờ g th  g (d) v   ồ thị ( ) tiếp xú   hau khi v   hỉ khi hệ sau     ghiệ  

1 1

k f '(x)

k(x x ) y f (x)




  
 (1) 

+ Gi i hệ ph   g trì h (1) với ẩ     x suy ra k  Từ    viết ph   g trì h (d)  
   h thứ 2: 
+ Gọi tiếp  iể     M(xo; f(xo)) 
+ Ph   g trì h tiếp tuyế  t i M(xo; f(xo))    d  g    y = f′(xo) (x – xo) + f(xo) 
+ Tiếp tuyế   i qua  iể   (x1; y1) <=> y1 = f′(xo) (x1 – xo) + f(xo) 
+ Gi i ph   g trì h the  ẩ  xo  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   
3  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  (d) với ( ) s  g s  g với   ờ g th  g (Δ): y = ax +   
+ Gọi tiếp  iể     M(xo; f(xo)) 
+ Hệ số g   tiếp tuyế     k = f′(xo) = a 
+ Tìm xo  sau    viết ph   g trì h tiếp tuyế  
4  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  (d) với ( ) vuô g g   với   ờ g th  g (Δ): y = ax +   
+ Gọi tiếp  iể     M(xo; f(xo)) 
+ Hệ số g   tiếp tuyế     k = f′(xo) = –1 / a 
+ Tìm xo  sau    viết ph   g trì h tiếp tuyế  
Bài 1   h  h   số y = f(x) = x² – 2x + 3 với  ồ thị ( )  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  với ( ): 
a  T i  iể  thuộ  ( )    h   h  ộ xo = 1. 
   S  g s  g với   ờ g th  g (Δ) 4x – 2y + 5 = 0. 
c. Vuông g   với   ờ g th  g (Δ) x + 4y = 0  
d  Vuô g g   với   ờ g ph   gi   thứ  h t  ủa g   h p  ởi     trụ  tọa  ộ  

Bài 2   h  h   số y = f(x) = 
22 x x

x 1

 


     ồ thị ( ) 

a  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( ) t i  iể  M(2; 4)  
   Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( )  iết tiếp tuyế     hệ số g   k = 1  

Bài 3   h  h   số y = f(x) = 
3x 1

1 x




 với  ồ thị ( ) 

a  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( ) t i  iể   (2; –7). 
   Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( ) t i gia   iể   ủa ( ) với trụ  h   h  
   Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( ) t i gia   iể   ủa ( ) với trụ  tu g  
d  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( )  iết tiếp tuyế  s  g s  g với   ờ g th  g (Δ) y = (1/2)x + 2 
e  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa ( )  iết tiếp tuyế  vuô g g   với   ờ g th  g (Δ): 2x + 2y – 5 = 0. 
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Bài 4   h  h   số y = f(x) = x³ – 3x² với  ồ thị ( ) 
a  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa  ồ thị ( ) t i  iể  I(1; –2). 
    hứ g  i h r  g     tiếp tuyế  kh    ủa  ồ thị( ) khô g  i qua I  

Bài 5   h  h   số y = f(x) = 21 x x  với  ồ thị ( )  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  với ( ) 
a  T i  iể     h   h  ộ xo = 1/2. 
   S  g s  g với   ờ g th  g (Δ): x + 2y = 0  
VẤN ĐỀ 4: T  h     h     p  a  
Bài 1   h  h   số f(x) = 3(x + 1)  s x  
a  T  h f′(x)  f′′(x)  b. T  h f′′(π/2)  f′′(0)  f′′(π) 
Bài 2  T  h     h    ủa     h   số  ế    p  a 
a. y = cos x   b. y = 5x4 – 2x³ + 3x² – 6 c. y = xsin x 

d. y = 
x 3

x 4




   e. y = tan x   f. y = 

1

1 x
 

Bài 3   h       số  guy   d   g   hứ g  i h      ô g thứ      h     p   sau 

a. 
n

(n)
n 1

1 ( 1) n!
( )
1 x (1 x) 




 
 b. (sin x)(n) = sin (x + 

nπ

2
) c. (cos x)(n) = cos (x + 

nπ

2
) 

Bài 4  T  h     h     p    ủa     h   số sau: 

a. y = 
1

x 4
   b. y = 

2

1

x 3x 2 
  c. y = 

2

x

x 1
 

d. y = 
1 x

x 1




   e. y = sin² x   f. y = sin4 x + cos4 x 

Bài 5   hứ g  i h     hệ thứ  sau với     h   số       hỉ ra 

a  xy′′ + 2(y′ – sin x) + xy = 0, y = x sin x     y³y′′ + 1 = 0  y = 22x x  
   x²y′′ – 2(x² + y²)(1 + y) = 0, y = x tan x  d  2(y′)² = 2(y – 1)y′′  y = (x – 3) / (x + 4) 
VẤN ĐỀ 5: T  h giới h   h   số     g gi   
Bài 1  T  h     giới h   

a. 
x 0

sin 3x
lim

sin 2x
   b. 

2

2x 0

1 cos x
lim

x


  c. 

x 0

tan 2x
lim

sin 5x
 

Bài 2  T  h     giới h   

a. 
x 0

1 sin x cos x
lim( )

1 sin x cos x

 

 
 b. 

2x π/2

4 4sin x
lim

(π 2x)




 c. 

x π/2

π
lim ( x) tan x

2
  d. 

x π/3

π
sin( x)

3lim
1 2cos x




 

VẤN ĐỀ 6:       i t    kh   
Bài 1  Gi i ph   g trì h f ′(x) = 0 với 

a. f(x) = 3 cos x – 4 sin x + 5x  b. f(x) = cos x + 3 sin x + 2x – 1 
c. f(x) = sin² x + 2 cos x   d. f(x) = sin x – (1/4)cos 4x – (1/6)cos 6x 

e. f(x) = 1 – si  (π + x) + 2  s (x/2 + 3π/2) f. f(x) = sin 3x + 3cos x – (cos 3x + sin x) 3   
Bài 2  Gi i ph   g trì h f ′(x) = g(x) với 
a. f(x) = sin4 3x & g(x) = sin 6x  b. f(x) = sin³ 2x, g(x) = 4cos 2x – 5sin 4x 
c. f(x) = 2x² cos² (x/2), g(x) = x – x² sin x d. f(x) = 4x cos² (x/2), g(x) = 8 cos (x/2) – 3 – 2x sin x 
Bài 3  Gi i   t ph   g trì h f ′(x) > g′(x) với 

a. f(x) = x³ + x; g(x) = 3x² + x – 4  b. f(x) = 2x – 2x 2x 8  ; g(x) = 1 – 3x 
c. f(x) = 4x³ – 3x²; g(x) = 2x³ – 6  d. f(x) = 2/x, g(x) = x – x³ 
Bài 4  X    ị h    ể       t ph   g trì h sau  ghiệ   ú g với  ọi x thuộc R 
a  f ′(x) > 0  f(x) =  x³/3 – 3x² + mx – 5    f ′(x) < 0  f(x) = 2 x³ – 3mx² + 6(m + 1)x + 9 
Bài 5   h  h   số y = x³ – 2x² + mx – 3  Tì      gi  trị  ủa   sa   h  
a  y’ = 0     ghiệ  kép       y’ ≥ 0 với  ọi x. 
Bài 6   h  h   số y = –2mx³ + 3mx² – 6(3 – m)x + 12. Tìm m sao cho 
a  y’ < 0 với  ọi x  
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   ph   g trì h y’ = 0    hai  ghiệ  ph    iệt  ù g d u  Tì  hệ thứ  giữa hai  ghiệ  khô g phụ thuộ  v   

m. 
BÀI TẬP ÔN ĐẠO HÀM 

Bài 1  T  h     h    ủa     h   số sau: 

a. y = x³ (x² – 4)  b. y = 
1

2 x
x

   c. y = ( x 1) (2x² + 3) 

d. y = 
2x 3x 2

2x 3

 


  e. y = 

2

1

(2x 1)
  f. y = (5 – 4x²)³ 

Bài 2  T  h     h    ủa     h   số sau: 

a. y = 4 2x 3x 4    b. y = 
1 x

1 x




   c. y = 

2

2

x 3x

x


 

Bài 3  T  h     h    ủa     h   số sau: 
a. y = (x + 2) sin x  b. tan² 3x   c. y = x sin 2x + cos 2x 

d. y = 
sin x cos x

sin x cos x




  e. y = cos2x 2   f. y = sin 2x cos³ x 

Bài 4  Viết ph   g trì h tiếp tuyế   ủa  ồ thị ( )  ủa     h   số  với: 
a. y = x³ – 3x² + 2 t i  iể  M(–1, –2) 

b. y = 
2x 4x 5

x 2

 


 t i  iể     h   h  ộ xo = 0 

c. y = 2x 1   iết hệ số g    ủa tiếp tuyế     k = 1/3 
Bài 5   h  h   số y = x³ – 5x²     ồ thị ( )  Viết ph   g trì h tiếp tuyế  với  ồ thị ( ) sa   h  tiếp tuyế  
a  S  g s  g với   ờ g th  g y = –3x + 1 
   Vuô g g   với   ờ g th  g y = (1/7)x – 4 
   Đi qua  iể   (0; 2)  

Bài 6   h  h   số y = f(x) = 
cos x

cos2x
  T  h gi  trị  ủa f ′(π/6)  f ′(π/3)  

Bài 7  Tì     ể f ′(x) > 0 với  ọi x thuộ  R 
a. f(x) = x³ + (m – 1)x² + 2x + 1  b. f(x) = 3sin x – 3m sin 2x – sin 3x + 6mx 
Bài 8   hứ g  i h r  g f ′(x) > 0 với  ọi x thuộ  R 
a. f(x) = 2x + sin x    b. f(x) = (2/3)x9 – x6 + 2x³ – 3x² + 6x – 1 
 

PHẦN II. HÌNH HỌC 
BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH 

Bài 1  Tr  g  ặt ph  g Oxy   h   iể  M(3; 2)  Tì  tọa  ộ  iể  M’      h  ủa M qua phép tị h tiế  the  

ve t  v  = (–2; 1) 
Bài 2. Tr  g  ặt ph  g Oxy   h   iể   (4; 5)  Tì   iể  B sa   h         h  ủa  iể  B qua phép tị h tiế  
theo v  = (2; 1). 
Bài 3  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h   iể  M(2; 3)  Phép  ối xứ g qua trụ  Ox  iế   iể  M th  h M’  Tì  tọa 

 ộ  iể  M’  
Bài 4  Tr  g  ặt ph  g  h    ờ g th  g d    ph   g trì h: x + y – 5 = 0  Tì    h  ủa   ờ g th  g d qua 
phép tị h tiế  ve t  v  = (1; 1). 
Bài 5  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g th  g d    ph   g trì h: 3x + 5y – 4 = 0  Tì    h d’  ủa d qua 
phép  ối xứ g trụ  Ox  
Bài 6  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h  diể  M (2; 3)  Phép  ối xứ g qua gố  tọa  ộ  iế   iể  M th  h  iể  N  

Tì  tọa  ộ  iể  N  
Bài 7  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g th  g d    ph   g trì h x + y – 5 = 0  phép  ối xứ g qua gố  tọa 
 ộ  iế  d th  h d’  Tì  ph   g trì h d’  
Bài 8  Tr  g  ặt ph  g  h    ờ g tr   ( )    ph   g trì h (x – 5)² + (y – 4)² = 36  Phép tị h tiế  the  
ve t  v  = (1; 2)  iế  ( ) th  h ( ’)  Tì  ph   g trì h ( ’) 
Bài 9  Tr  g  ặt ph  g  h    ờ g tr   ( )    ph   g trì h (x – 5)² + (y – 4)² = 25  Phép  ối xứ g qua gố  
tọa  ộ  iế  ( ) th  h ( ’)  Tì  ph   g trì h ( ’)  

Gia Sư Song Hành                     https://trungtamgiasunhatrang.com/



Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 

 

14 

 

Bài 10  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g tr   ( )    ph   g trì h (x – 1)² + (y – 3)² = 16  Phép dời hì h    
        g    h thự  hiệ   i   tiếp phép  ối xứ g qua gố  tọa  ộ v  phép tị h tiế  v  = (1; 4)  iế  ( ) th  h 
( ’’)  Tì  ph   g trì h  ủa ( ’’)  
Bài 11   h  hì h vuô g  B D  Gọi O    gia   iể   ủa hai   ờ g  hé   Thự  hiệ  phép quay t   O  iế  
hình vuông ABCD th  h  h  h     Tì  số     ủa g   quay     
Bài 12  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h   iể  M(–2; 4)  Phép vị tự t   O tỉ số k = –2  iế   iể  M th  h  iể  N  

Tì  tọa  ộ  iể  N  
Bài 13  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g th  g d    ph   g trì h 2x + y – 4 = 0  Phép vị tự t   O tỉ số k = 
3  iế  d th  h   ờ g th  g d’  Tì  ph   g trì h d’  
Bài 14  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g tr   ( )    ph   g trì h: (x – 1)² + y² = 16  Phép vị tự t   O tỉ số 
k = 2  iế  ( ) th  h   ờ g tr   ( ’)  Tì  ph   g trì h ( ’)  
Bài 15   h    ờ g tròn (C): (x – 1)² + (y – 2)² = 4  Phép  ồ g d  g    g    h thự  hiệ   i   tiếp phép vị tự 
t   O tỉ số k = 3 v  phép tị h tiế  the  ve t  v  = (1; 2)  iế  ( ) th  h ( ’)  Viết ph   g trì h ( ’)  
Bài 16  Tr  g  ặt ph  g Oxy  h    ờ g th  g d    ph   g trì h: x + y + 2 = 0  Phép  ồ g d  g         
   g    h thự  hiệ   i   tiếp phép vị tự t   O tỉ số 1/2 v  phép  ối xứ g qua trụ   x  iế  d th  h d’  Tì  

ph   g trì h d’  
BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

V    ề 1: Tì  gia  TUYẾN  Ủ  H I MẶT PHẲNG 
Muố  tì  gia  tuyế   ủa hai  ặt ph  g (P) v  (Q) ta  i tì  hai  iể   hu g  ; B  ủa (P) v  (Q)  Khi    (P) 

∩ (Q) =  B  
Bài 1.  h  tứ diệ   B D    E    tru g  iể   ủa  B  Hãy x    ị h gia  tuyế   ủa  ặt ph  g (E D) với 
     ặt ph  g ( B ); ( BD); (B D); ( CD). 
Bài 2   h  tứ diệ  S B  v   ột  iể  I tr        S ; d      ờ g th  g tr  g ( B )  ắt  B; B  t i J; K  
Tì  gia  tuyế   ủa  ặt ph  g (I  d) với      ặt ph  g sau: (S B); (S  ); (SB ) 
Bài 3.  h  tứ gi    ồi  B D v   iể  S khô g     tr  g  ặt ph  g  hứa tứ gi    Tì  gia  tuyế   ủa 
a. (SAC) và (SBD)  b. (SAB) và (SCD)  c. (SAD) và (SBC) 
Bài 4   h  hì h  h p S  B D      y  B D     ột tứ gi    ồi; M     iể  tr      h  D  Tì  gia  tuyế  

 ủa      ặt ph  g 
a. (SAM) và (SBD)  b. (SBM) và (SAC) 
Bài 5.  h  tứ diệ   B D; M     iể      tr  g Δ B ; N     iể      tr  g Δ  D  Tì  gia  tuyế   ủa 
a. (AMN) và (BCD)  b. (CMN) và (ABD) 
Bài 6.  h  tứ diệ   B D  M     tr    B sa   h   M = MB / 4; N     tr      sa   h   N = 3N ;  iể  

I     tr  g ΔB D  Tì  gia  tuyế   ủa: 
a. (MNI) và (BCD)  b. (MNI) và (ABD)  c. (MNI) và (ACD) 
Bài 7.  h  tứ diệ   B D; gọi I; J  ầ     t    tru g  iể   ủa  D; B   
a  Tì  gia  tuyế   ủa: (IB ) v  (J D) 
   M     iể  tr    B; N     iể  tr       Tì  gia  tuyế   ủa (IB ) v  (DMN) 
Bài 8.  h  hai   ờ g th  g a;   tr  g  ặt ph  g (P) v   iể  S khô g thuộ  (P)  Hãy x    ị h gia  tuyế  
 ủa  ặt ph  g  hứa a v  S với  ặt ph  g  hứa   v  S  
Bài 9.  h  tứ diệ   B D; tr    B;     ầ     t   y hai  iể  M v  N sa   h :  M / MB ≠  N / N   Tì  

gia  tuyế   ủa (DMN) v  (B D). 
Bài 10. Tr  g  ặt ph  g (P)  h  hì h tha g  B D      y     B;  D; S     iể       g  i  ặt ph  g hì h 
tha g  Tì  gia  tuyế   ủa 
a. (SAD) và (SBC)  b. (SAC) và (SBD) 
Bài 11. Hì h  h p S  B D      y  B D    hì h tha g hai   y     D; B   Gọi M; N    tru g  iể   B; 

 D v  G    trọ g t   ΔS D  Tì  gia  tuyế   ủa 
a. (GMN) và (SAC)  b. (GMN) và (SBC) 
B i 12   h  hì h  h p S  B D      y  B D khô g ph i hì h tha g  Tì      gia  tuyế  
a  (S  ) ∩ (SBD)     (S B) ∩ (S D)     (S D) ∩ (SB ) 
VẤN ĐỀ 2:  HỨNG MINH B  ĐIỂM THẲNG HÀNG VÀ B  ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY 
Bài 1.  h  hai  ặt ph  g (P) v  (Q)  ắt  hau the  gia  tuyế  d  Tr   (P)   y hai  iể   ; B  h  g khô g 
    tr   d  O     iể  ở  g  i hai  ặt ph  g        ờ g th  g O ; OB  ầ     t  ắt (Q) t i  ’; B’   B  ắt d 

t i     hứ g  i h  ’  B’   ’ th  g h  g  
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Bài 2. Tr  g khô g gia   h   a tia Ox; Oy; Oz khô g  ồ g ph  g  Tr   Ox   y  ;  ’; tr   Oy   y B; B’ 
tr   Oz   y  ;  ’ sa   h   B  ắt  ’B’ t i D; B   ắt B’ ’ t i E;     ắt  ’ ’ t i F   hứ g  i h D; E; F 

th  g h  g  
Bài 3. Ch   ; B;   khô g th  g h  g ở  g  i  ặt ph  g (P)  Gọi M; N; P  ầ     t    gia   iể   B; B ; 

   với (P)   hứ g  i h M; N; P th  g h  g  
Bài 4.  h  hì h  h p S  B D   y  B D    hì h  ì h h  h; O    gia   iể  hai   ờ g  hé ; M; N  ầ     t 

   tru g  iể  S ; SD   hứ g  i h  a   ờ g th  g SO; BN;  M  ồ g quy  
Bài 5   h  tứ diệ   B D  Mặt ph  g (P) khô g s  g s  g  B  ắt   ; B ;  D; BD  ầ     t t i M; N; R; 

S   hứ g  i h  B; MN; RS  ồ g quy  
Bài 6.  hứ g  i h tr  g  ột tứ diệ        ờ g th  g  ối  ỉ h với trọ g t    ặt  ối diệ   ồ g quy  
Bài 7.  h  tứ diệ   B D  L y hai  iể  M  N  ầ     t tr      h  B     sa   h  MN khô g s  g s  g với 

B   Dự g  ặt ph  g (α)  i qua M  N sa   h  (α)  ắt  D  BD  ầ     t t i H  G  
a   hứ g  i h r  g HG  uô   i qua  ột  iể   ố  ị h khi  ặt ph  g (α)  i  ộ g  h  g M  N  ố  ị h  
   Tì  quỹ t  h gia   iể  I = MH ∩ NG  
V    ề 3: TÌM GI O ĐIỂM  Ủ  ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
Bài 1.  h  tứ diệ   B D    M    tru g  iể   B  N v  P  ầ     t         iể      tr        D sa   h  

AN / AC = 3 / 4, AP / AD = 2 / 3. 
a  Tì  gia   iể  MN với (B D) 
   Tì  gia   iể  BD với (MNP) 
   Gọi Q    tru g  iể  NP  Tì  gia   iể   ủa MQ với (B D) 
Bài 2. Cho tứ diệ   B D. Gọi M; N  ầ     t    tru g  iể   ủa   ; B   Tr        BD   y P sa   h  BP = 

2PD  Tì  gia   iể   ủa  D với (MNP) v   ủa  D với (MNP) 
Bài 3.  h  hì h  h p S  B     O     iể  tr  g Δ B ; D v  E         iể   ă  tr   SB; S   Tì  gia  
 iể   ủa DE với (S O) v   ủa SO với ( DE) 
Bài 4.  h  tứ diệ  S B   I; H  ầ     t    tru g  iể  S ;  B  Tr        S    y  iể  K sao cho CK = 3KS. 
a  Tì  gia   iể   ủa   ờ g th  g B  với (IHK)  
   Gọi M    tru g  iể  HI  Tì  gia   iể   ủa   ờ g th  g KM với ( B )  
Bài 5.  h  hì h  h p S B D   y    hì h tha g  B D   y  ớ   B  I; J; K     a  iể  tr   S ; SB; S   
Tì  gia   iể  IK v  (SBD); gia   iể  (ỊJK) v  SD; S   
Bài 6. Gọi I; J  ầ     t    hai  iể      tr  g Δ B ; Δ BD  ủa tứ diệ   B D  M     iể  tuỳ ý tr    D  

Tì  gia   iể  IJ v   ặt ph  g ( MB) 
Bài 7. Hì h  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h  B D  M    tru g  iể  SD 
a  Tì  gia   iể  I  ủa BM v  (S  )   hứ g  i h: BI = 2IM  
   Tì  gia   iể  J  ủa  ủa S  v  (B M)   hứ g  i h J    tru g  iể  S   
   N     iể  tùy ý tr   B   Tì  gia   iể   ủa MN với (S  )  
Bài 8.  h  hì h  h p S  B D      y  B D là hình bình hành. Gọi M  N  ầ     t    tru g  iể   ủa  B  

SC. 
a  X    ị h I =  N ∩ (SBD) v  K = MN ∩ (SBD) 
   T  h     tỉ số IN/I ; KM/KN; IB/IK 
B i 9   h  hì h  h p S  B   Gọi I  H  ầ     t    tru g  iể   ủa S    B  Tr        S    y  iể  K sa   h  

CK = 3KS. 
a  Tì  gia   iể   ủa B  v   ặt ph  g (IHK). 
   Gọi M    tru g  iể   ủa IH  Tì  gia   iể   ủa KM v   ặt ph  g ( B ) 
B i 10   h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h t   O  Một  ặt ph  g (P)  ầ     t  ắt     

   h S   SB  S  t i  ’  B’   ’  
a  Dự g gia   iể  D  ủa  ặt ph  g (P) với SD  
b  Gọi I    gia   iể   ủa  ’ ’ v  SO   hứ g  i h r  g S /S ’ + S /S ’ = 2SO/SI  
    hứ g  i h S /S ’ + S /S ’ = SB/SB’ + SD/SD’  
V    ề 4: THIẾT DIỆN TẠO BỞI MẶT PHẲNG VỚI KHỐI Đ  DIỆN 
Bài 1.  h  hì h  ập ph   g  B D  ’B’ ’D’  Gọi M; N; P  ầ     t    tru g  iể   ủa   ’;  D; D   Tì  

thiết diệ  t    ởi  ặt ph  g (MNP) với hì h  ập ph   g  
Bài 2   h  hì h hộp  B D  ’B’ ’D’  Gọi M; N; P  ầ     t    tru g  iể  D ;  D; BB’  Tì  thiết diệ  t   

 ởi  ặt ph  g (MNP) với hì h hộp  
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Bài 3.  h  hì h  h p S  B D   y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi E; F; K  ầ     t    tru g  iể   ủa S ; 
 B; B   X    ị h thiết diệ   ủa hì h  h p v   ặt ph  g  i qua  a  iể  E; F; K  
Bài 4   h  hì h  h p S  B D  Gọi  ’; B’;  ’  ầ     t         iể      tr   S ; SB; S   X    ị h thiết 
diệ  t    ởi  ặt ph  g ( ’B’ ’) với hì h  h p  
Bài 5.  h  tứ diệ   B D;  iể  I     tr   BD v  ở  g  i BD sa   h  ID = 3IB; M; N    hai  iể  thuộ  

   h  D; D  sa   h  2M  = MD; 2ND = N   
a  Tì  gia  tuyế  PQ  ủa (IMN) với ( B )  
   X   dị h thiết diệ  t    ởi (IMN) với tứ diệ   
    hứ g  i h MN; PQ;     ồ g qui  
Bài 6.  h  tứ diệ   B D;  iể  I; J  ầ     t    trọ g t   Δ B ; ΔDB ; M    tru g  iể   D  Tì  tiết diệ  

t    ởi (MJI) v  tứ diệ   
Bài 7   h  hì h  h p S  B DE  L y  a  iể  M; N; K  ầ     t tr   S ; B ; SD  X    ị h thiết diệ  t   

 ởi  ặt ph  g (MNK) với hì h  h p  
Bài 8. Hì h  h p S B D      y  B D    hì h tha g với  B      y  Gọi M; N    tru g  iể  SB; S   
a  Tì  gia  tuyế   ủa (S D) v  (SB )  
   Tì  gia   iể   ủa SD với  ặt ph  g ( MN)  
   Tì  tiết diệ  t    ởi  ặt ph  g ( MN) với hì h  h p 
Bài 9. Hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi M    tru g  iể  S   
a  Tì  gia   iể  I  ủa  M với (SBD)   hứ g  i h I  = 2IM  
   Tì  gia   iể  F  ủa SD với ( MB)   hứ g  i h F    tru g  iể  SD  
   X    ị h hì h d  g tiết diệ  t    ởi ( MB) với hì h  h p 
d  Gọi N     ột  iể  tr      h  B  Tì  gia   iể   ủa MN với (SBD)  
Bài 10.  h  hì h  h p S  B D      y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M; N; P  ầ     t    tru g  iể  SB; 

SD; OC. 
a  Tì  gia  tuyế   ủa (MNP) với (S  )  
   Dự g thiết diệ   ủa (MNP) với hì h  h p  
   T  h tỉ số    (MNP)  hia    h S ; B ;  D  
Bài 11.  h  hì h  h p S  B D      y    hì h  ì h h  h; gọi M    tru g  iể  SB; G    trọ g t   ΔS D 
a  Tì  gia   iể  I  ủa GM với ( B D)  
    hứ g  i h ( GM)  hứa   ờ g th  g CD. 
    hứ g  i h ( GM)  i qua tru g  iể  S   
d  Dự g thiết diệ   ủa ( GM) với hì h  h p  
Bài 12.  h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h t   O  Gọi I; J  ầ     t    trọ g t   
ΔS B; ΔS D  
a  Tì  gia   iể   ủa JI với (S  )  
   Dự g thiết diệ  t    ởi (JIO) với hì h  h p  
Bài 13.  h  hì h  h p S  B D  Gọi I; M; N     a  iể  tr   S ;  B;  D  
a  Tì  gia  tuyế   ủa (S N) v  (SDM)  
   Hãy x    ị h thiết diệ  t    ởi (IMN) với hì h  h p  
Bài 14.  h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi F    tru g  iể   D; E     iể  tr   
   h S  sa   h  SE = 2E   Tì  tiết diệ  t    ởi ( EF) với hì h  h p  
Bài 15.  h  hì h  h p S  B D      y  B D khô g ph i hì h tha g. Gọi F    tru g  iể  S ; E     iể  
tr      h B  sa   h  BE = 2E   
a  Tì  tiết diệ  t    ởi  ặt ph  g ( EF) với hì h  h p  
   Tì  gia   iể   ủa SB với  ặt ph  g ( EF)  
B i 16   h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi H  K  ầ     t    tru g  iể         h 

 B   D  Gọi M     iể  tr      h S   Dự g thiết diệ  t    ởi  ặt ph  g (MHK) v  hình chóp. 
V    ề 5: H I ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG 
Bài 1   h  tứ diệ   B D    I  J    trọ g t   Δ B   Δ BD   hứ g  i h r  g: I J //  D 
Bài 2   h  hì h  h p S   B D      y hì h tha g   y  ớ   B  Gọi M  N  ầ     t    tru g  iể  S   SB  
a   hứ g  i h r  g: MN //  D 
   Tì  gia   iể  P  ủa S  v  ( ND) 
    N  ắt DP t i I    hứ g  i h r  g: SI //  B //  D  Tứ gi   S BI    hì h gì? 
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Bài 3   h  hì h  h p S   B D      y    hì h  ì h h  h     M  N  P  Q  ầ     t     tr   B   S   SD  AD 
sao cho MN // SB, NP // CD, MQ // CD. 
a   hứ g  i h r  g: PQ // S  
   Gọi K    gia   iể  MN v  PQ   hứ g  i h r  g: SK //  D // B  
Bài 4   h  hì h  h p S   B D      y    hì h  ì h  ì h h  h  Gọi M  N  P  Q  ầ     t    tru g  iể  B   

CD, SB, SD. 
a   hứ g  i h r  g: MN // PQ 
   Gọi I    trọ g t   Δ B   J thuộ  S  sa   h  JS / J  = 1/2   hứ g  i h r  g: I J // SM 
Bài 5   h  hì h  h p S   B D   y    hì h  ì h h  h  
a  Tì  gia  tuyế   ủa (S D) & (SBC); (SAB) & (SCD) 
   L y M thuộ  S   Tì  gia   iể  N  ủa SD v  ( BM)  Tứ gi    BMN    hì h gì? 
Bài 6   h  hì h  h p S   B D   y    hì h  ì h h  h  Gọi M  H  K  ầ     t    tru g  iể   D  S   SB  
a  Tì  gia  tuyế  d  ủa (S D) v  (SB ) 
   Tì  gia  tuyế   ủa (S D) v  (MHK) 
   Tì  gia   iể  N  ủa B  v  (MHK)  Tứ gi   MHKN là hình gì? 
Bài 7   h  hì h  h p S   B D   y    hì h tha g ( B   y  ớ )  Gọi I  H  K    tru g  iể   D  B   SB  
a  Tì  gia  tuyế   ủa (SAB) và (SCD); (SCD) và (IHK) 
   Tì      gia   iể  M = SD ∩ (IHK); N = SA ∩ (IHK) 
c  X    ị h thiết diệ   ủa hì h  h p t    ởi (IHK)  Thiết diệ     hì h gì? 
Bài 8   h  hì h  h p S   B D    y    hì h  ì h h  h  Gọi M  N  P    tru g  iể  SB  B   SD 
a  Tì  gia  tuyế   ủa (S D) v  (MNP) 
   Tì  gia   iể   ủa  D v  (MNP)   ủa  B v  (MNP) 
   Tì  gia  tuyế   ủa (S  ) v  (MNP)  suy ra thiết diệ   ủa hì h  h p với  ặt ph  g (MNP)  
Bài 9   h  hì h  h p S  B D      B D    hì h tha g với hai   y  D v  B  ( D > B )  Gọi M  E  F    

tru g  iể   B  S   SD  
a  Tì  gia  tuyế  (MEF) v  ( B D)  
   Tì  gia   iể  B  v  (MEF) 
   Tì  gia   iể  S  v  (MEF) 
d  Gọi O =    ∩ BD  Tì  gia   iể  SO v  (MEF)  
Bài 10   h  hì h  h p S  B D      y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M  N  P  ầ     t    tru g  iể  OB  

SO, BC. 
a  Tì  gia  tuyế  (NPO) v  (S D); (S B) v  ( MN) 
   Tì  gia   iể  E  ủa S  v  (MNP) 
    hứ g  i h r  g: ME // PN 
d  Tì  gia   iể  MN v  (S D) v  x    ị h thiết diệ  hì h  h p với  ặt ph  g (MNP) 
Bài 11   h  hì h  h p S  B   Gọi M  N  P    tru g  iể   B  B   S    h  SB =     
a  Tì  gia   iể  E  ủa S  v  (MNP) 
    hứ g  i h NP // ME // SB  Tứ gi   MNPE là hình gì? 
   Tì  gia  tuyế  ( NP) v  (SM ) 
d  Tì  gia   iể  SM v  ( NP) 
Bài 12   h  hì h  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M  N  P    tru g  iể  SB  SD  OD  
a  Tì  gia   iể  I  ủa B  v  ( MN); tì  gia   iể  J  ủa  D v  ( MN) 
   Tì  gia   iể  K  ủa S  v  ( MN) 
   Tì  gia  tuyế   ủa (NPK) v  (S  ) 
d  Tì  gia   iể   ủa S  v  (NPK)  Tì  thiết diệ   ủa hì h  h p t    ởi  ặt ph  g ( MN) 
B i 13   h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi H  K  ầ     t    tru g  iể   ủa S   

SB  Tr      h S    y  iể  M   hứ g  i h HK //  D  Dự g thiết diệ   ủa hì h  h p t    ởi (MHK)  
B i 14   h  hì h  h p S  B D      y  B D    tứ gi    ồi  Gọi M  N  ầ     t    trọ g t    ủa ta  gi   

S B v  S D  Gọi E    tru g  iể   ủa B   
a   hứ g  i h MN//BD 
   Dự g thiết diệ   ủa hì h  h p v   ặt ph  g (MNE) 
   Gọi H  K  ầ     t    gia   iể   ủa (MNE) với SB  SD   hứ g  i h r  g LH//BD  
Bài 15   h  hì h  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h  Gọi M  N  P  ầ     t    tru g  iể   B   D  S   
a   hứ g  i h MN // (SB ); MN // (S D). 
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    hứ g  i h SB // (MNP); S  // (MNP)  
   Gọi I  J    trọ g t     hứ g  i h r  g: I J // (S B)  I J // (S D)  I J // (S  )  
Bài 16   h  tứ diệ   B D  Gọi G    trọ g t   Δ BD  M thuộ  B  sa   h  MB = 2 M    hứ g  i h 

r  g: MG // (  D) 
Bài 17. Cho hình  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi I  J    tru g  iể  B   S   K thuộ  SD 
sao cho 2SK = KD. 
a   hứ g  i h OJ // (S D)  OJ // (S B) 
    hứ g  i h IO // (S D)  I J // (SBD) 
   Gọi M    gia   iể   ủa  I v  BD   hứ g  i h r  g: MK // (SB ) 
Bài 18. Cho hình chóp S.ABCD có   y ABCD    hì h th i t   O  Gọi M  N  P  ầ     t    tru g  iể  SB  

SO, OD. 
a   hứ g  i h r  g: MN // ( B D)  MO // (S D) 
    hứ g  i h r  g: NP // (S D)  NPOM    hì h gì? 
   Gọi I     iể  tr      h SD sa   h  SD = 4 ID   hứ g  i h r  g: PI // (SBC), PI // (SAD) 
Bài 19   h  hai hì h  ì h h  h  B D v   BEF khô g  ồ g ph  g    t    ầ     t    I v  J   
a   hứ g  i h I J // ( DF) v  I J // (B E) 
   Gọi M  N  ầ     t    trọ g t   Δ  E v  Δ DF   hứ g  i h r  g: MN // ( DEF) 
Bài 20. Cho hình ch p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi M     iể  di  huyể  tr      h  B  

Gọi (α)     ặt ph  g  i qua M v  (α) s  g s  g với hai    h S    D  
a  Dự g thiết diệ   ủa (α) với hì h  h p S  B D   hứ g  i h r  g thiết diệ     hì h tha g  
   Tì  quỹ t  h gia   iể  hai    h      ủa thiết diệ  khi M di  huyể  tr      h  B  
B i 21   h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h tha g với   y  ớ   B  Gọi M     iể  tr      h B   

(α)     ặt ph  g  i qua M v  s  g s  g với hai    h  B  S   
a  Tì  gia  tuyế   ủa (S D) v  (SBC). 
   Dự g thiết diệ   ủa (α) v  hì h  h p S  B D  
c.  hứ g  i h gia  tuyế   ủa (α) v  (S D) s  g s  g với SD  
Bài 22.  h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi M  N  ầ     t    tru g  iể   ủa S   

SB  Gọi P     iể  di  huyể  tr      h B . 
a   hứ g  i h r  g  D // (MNP) 
   Dự g thiết diệ   ủa  ặt ph  g (MNP) với hì h  h p S  B D   hứ g  i h r  g thiết diệ     hì h tha g  
c. Gọi I    gia   iể  hai    h      ủa thiết diệ   Tì  quỹ t  h  ủa I  
V    ề 6: H I MẶT PHẲNG SONG SONG 
Bài 1. Cho hình  h p S  B D      y    hì h  ì h h  h  Gọi H  I  K  ầ     t    tru g  iể   ủa S   SB  S   
a   hứ g  i h (HIK) // ( B D)  
   Gọi M    gia   iể   ủa  I v  KD  N    gia   iể   ủa DH v   I   hứ g  i h (SMN) // (HIK)  
Bài 2   h  hì h hộp  B D  ’B’ ’D’  
a   hứ g  i h (B ’D) // (B’D’ )  
    hứ g  i h   ’ qua trọ g t   G v  G’  ủa ta  gi    ’BD v   B’D’  
Bài 3   h  hì h  h p S  B D    y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M  N  ầ     t    tru g  iể   ủa S    D  
a   hứ g  i h (OMN) // (SB )  
   Gi  sử ta  gi   S D   B   ều     t i    Gọi  E   F          ờ g ph   gi   tr  g  ủa ta  gi     D 
v  S B   hứ g  i h EF // (S D)  
Bài 4   h  hai hì h vuô g  B D   BEF khô g  ù g     tr  g  ột  ặt ph  g  Tr         ờ g  hé      
BF  ầ     t   y      iể  M  N sa   h   M = BN      d ờ g th  g s  g s  g với  B vẽ từ M  N  ầ     t 

 ắt  D   F t i M’  N’  
a   hứ g  i h ( BE) // ( DF)      hứ g  i h (DEF) // (MNN’)  
Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có   y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M  N  P  Q  ầ     t    tru g  iể  S   

SD, AB, ON. 
a   hứ g  i h (OMN) // (SBC).     hứ g  i h PQ // (SB )  
Bài 6   h  hì h  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h t   O  Gọi M  N  P    tru g  iể  S    D   D  
a   hứ g  i h r  g: (OMN) // (SB ) 
   Gọi I     iể  tr   MP   hứ g  i h r  g: OI // (S D) 
Bài 7   h  hì h  h p S  B D    y    hì h  ì h h  h  Gọi M  N  P  Q    tru g  iể  B    B  SB   D  
a   hứ g  i h (MNP) // (S  ) v  PQ // (S D) 
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   Gọi I    gia   iể   M v  BD  J thuộ  S  sa   h   J = 2JS   hứ g  i h IJ // (SB ) 
   Gọi K thuộ      Tì  gia  tuyế  (SKM) v  (MNP) 
Bài 8. Cho hì h  h p S  B D   y    hì h  ì h h  h  Gọi I  J  G  P  Q    tru g  iể  D    B  SB  BG  BI  
a   hứ g  i h (I JG) // (S D) v  PQ // (S D)  
   Tì  gia  tuyế   ủa (S  ) v  (I JG);  ủa (  G) v  (S D) 
Bài 9   h  hai hì h  ì h h  h  B D v   BEF khô g  ồ g ph  g  Gọi I  J  K    tru g  iể   B   D  EF  
 hứ g  i h (ADF) // (BCE) và (DIK) // (JBE) 
Bài 10.  h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h  ì h h  h  Gọi I    tru g  iể   ủa SD  
a  Tì  gia   iể  K  ủa BI v   ặt ph  g (S  ) 
   Tr   I    y  iể  H sa   h  H  = 2HI   hứ g  i h r  g KH//(SBC) 
c. Gọi N     iể  thuộ     h SI sa   h  SN = 2NI   hứ g  i h r  g (KHN)//(SB )  
V    ề 7: Đ ờ g th  g vuô g g   với  ặt ph  g v  hai  ặt ph  g vuô g g   
Bài 1   h  hì h  h p S   B    y     B  vuô g     t i B  S  vuô g g   với ( B ) 
a   hứ g  i h r  g:      ặt      ủa hì h  h p        ta  gi   vuô g 
   Kẻ   ờ g  a   D  ủa ΔS B v    ờ g  a   E  ủa ΔS     hứ g  i h r  g Δ DE vuô g v  S  vuô g 

g   với DE  
Bài 2   h  hì h  h p S   B D   y    hì h vuô g  S  vuô g g   với ( B D)  
a   hứ g  i h r  g: B  vuô g g   với (S B) v   D vuô g g   với (S D) 
    hứ g  i h r  g: BD vuô g g   với (S  ) 
   Kẻ  E vuô g g   với SB   hứ g  i h r  g: SB vuô g g   với ( DE) 
Bài 3   h  hì h  h p S   B D   y    hì h vuô g  S  = SB = S  = SD  
a   hứ g  i h SO vuô g g   với ( B D) v  BD vuô g g   với (S  ) 
   Gọi I    tru g  iể   B   hứ g  i h r  g:  B vuô g g   với (SOI) 
   Kẻ   ờ g  a  OJ  ủa SOI   hứ g  i h r  g: S  vuô g g   với OJ 
Bài 4   h  hì h  h p S  B D   y    hì h vuô g t   O    h a  S  vuô g g   với ( B D) v  S  = a√(3) 
a   hứ g  i h  ỗi  ặt      ủa hì h  h p    ta  gi   vuô g 
   T  h g   giữa SD v  ( B D); S  v  (S D) 
   Vẽ  H vuô g g   với SB   K vuô g g   với SD   hứ g  i h r  g:  H vuô g g   với (SB ); S  vuô g 

g   với ( HK) 
d   hứ g  i h r  g: BD vuô g g   với (S  )  T  h g   giữa SD v  (S  ) 
Bài 5   h  hì h  h p S  B D   y    hì h th i t   O  Hai ta  gi   S B v  S   vuô g ở     h  S  = a  
   = 2a√(3) 
a   hứ g  i h S  vuô g g   với ( B D) v  BD vuô g g   với S   
   Vẽ  H      ờ g  a   ủa S O   hứ g  i h r  g:  H vuô g g   với (SBD) 
   T  h g   giữa  O v  (SBD)  
Bài 6   h  hì h  h p S  B D   y  B D    hì h vuô g t   O  SO vuô g g   với ( B D)  SO = a√(3)  
 B = a√(2)  
a   hứ g  i h r  g: BD vuô g g   với S ;    vuô g g   với SB 
   Vẽ  I vuô g g   với SD  OJ vuô g g   với S    hứ g  i h r  g: SD vuô g g   với (  I); S  vuô g 

g   với (BDJ) 
   K    tru g  iể  SB   hứ g  i h r  g: OK vuô g g   với OI 
d  T  h g   giữa S  v  ( B D) 
Bài 7   h  hì h  h p S  B D   y    hì h vuô g  S  vuô g g   với ( B D) 
a   hứ g  i h r  g: (S  ) vuô g g   với (SBD) 
   Gọi BE  DF      ờ g  a  ΔSBD   hứ g minh ( EF) vuô g g   với (S  ) 
Bài 8   h  hì h  h p S  B D   y    hì h vuô g t   O    h a  S  = a  S  vuô g g   với ( B D) 
a   hứ g  i h: (SB ) vuô g g   với (S B); (S D) vuô g g   với (S D) 
    hứ g  i h r  g: (S  ) vuô g g   với (SBD) 
   Gọi  I   J      ờ g  a  S B  S     hứ g  i h r  g: (S D) vuô g g   với ( I J) 
d  T  h g   giữa hai  ặt ph  g (SB ) & ( B D)  (SBD) & ( B D) 
Bài 9   h  tứ diệ   B D   D vuô g g   với ( B )  DE      ờ g  a   ủa ΔB D 
a   hứ g  i h r  g: ( B ) vuô g g   với ( DE) 
   Vẽ   ờ g  a  BF v    ờ g  a  BK  ủa Δ B  v  ΔB D   hứ g  i h r  g (BFK) vuô g g   với (B D) 
   Gọi I  J    trự  t     hứ g  i h r  g: I J vuô g g   với (B D) 
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Bài 10   h  hì h vuô g  B D    h a  Gọi I  J  ầ     t    tru g  iể   B   D  Tr     ờ g th  g vuô g g   
( B D) t i I   y S  
a   hứ g  i h r  g: B  vuô g g   với (S B)   D vuô g g   với (SI J) 
    hứ g  i h r  g: (S D) vuô g g   với (SB )  (S B) vuô g g   với (SI J) 
   Gọi M    tru g  iể  B    hứ g  i h r  g: (SIM) vuô g g   với (SBD) 
d  SI = a  T  h g   giữa (S D) v  ( B D) 
Bài 11   h  hì h  h p  ều S   B D  O    t    B D  Gọi I    tru g  iể   B   h  S  = a   B = a  
a   hứ g  i h r  g: (S  ) vuô g g   với (SBD)  (SOI) vuô g g   với ( B D) 
    hứ g  i h r  g: (SIO) vuô g g   với (S D) 
   Gọi OJ      ờ g  a  SOI   hứ g  i h r  g: OJ vuô g g   với SB 
d  Gọi BK      ờ g  a  SB    hứ g  i h r  g: (S D) vuô g g   với (BDK) 
e  T  h g   giữa  ặt     v   ặt   y  
Bài 12   h  hì h  h p S  B D   y  B D    hì h  hữ  hật  (S B) vuô g g   với ( B D)   h   B = a  
 D = a√(2)  
a   hứ g  i h r  g: S  vuô g g   với ( B D)  (S D) vuô g g   với (S D) 
   Gọi  H      ờ g  a  ΔS B   hứ g  i h r  g  H vuô g g   với (SB )  (SB ) vuô g g   với ( H ) 
    hứ g  i h r  g: DH vuô g g   với SB 
d  T  h g   giữa (S  ) v  (S D) 
Bài 13   h  hì h  h p S  B D   y    hì h vuô g    h a t   O  S  = a   h  (S B) vuô g g   với 
( B D)  (S D) vuô g g   với ( B D)  
a   hứ g  i h r  g: S  vuô g g   với ( B D)  BD vuô g g   với (S  ) 
b. Gọi  H   K      ờ g  a    hứ g  i h r  g:  H vuô g g   với BD   K vuô g g   với (S D) 
    hứ g  i h r  g: (S  ) vuô g g   với ( HK) 
d  T  h g   giữa (S  ) v  (S D) 
Bài 14   h  hì h  h p S  B D    y    hì h vuô g    h a t   O  S  vuô g g   với   y  S  = a  
a   hứ g  i h: BD vuô g g   với S  
   T  h     g   giữa S  v  ( B D); (SBD) v  ( B D) 
   T  h g   giữa (S D) & ( B D)  T  h diệ  t  h hì h  hiếu  ủa ΔS D tr   ( B D) 
V    ề 8: Kh   g    h – diệ  t  h – hì h  hiếu 
Bài 1   h  tứ diệ  S B   Δ B  vuô g     t i B     = S  = 2a v  S  vuô g g   với ( B ) 
a   hứ g  i h r  g: (S B) vuô g g   với (SB ) 
b. Tính d(A, (SBC)) 
   Gọi O    tru g  iể      T  h d(O  (SB )) 
Bài 2   h  hì h  h p S   B D   y    hì h vuô g    h a t   O  S  vuô g g   với ( B D) v  S  = 2a; 
dự g BK vuô g g   với S   
a   hứ g  i h r  g: S  vuô g g   với (DBK) 
b. Tính d(A, (SBC)); d(A, (SDC)); d(O, (SBC)) 
c. Tính d(BD, SC); d(AD, BK) 
Bài 3   h  hì h  h p S   B D  ều  O    t   hì h vuô g  B D     h        g 2a     h   y    g a  Gọi I  
J    tru g  iể   B, CD. 
a   hứ g  i h r  g: (SI J) vuô g g   với (S B) 
b. Tính d(O, (SCD)); d(I, (SCD)) 
c. Tính d(SC, BD); d(AB, SD) 
Bài 4   h  hì h  h p S   B D      y    hì h th i t   O    h a  g     = 60° v    ờ g  a  SO = a  T  h 
d(O, (SBC)) và d(AD, SB) 
Bài 5. Cho tam gi    B   ều    h a      tr  g  ặt ph  g (α)  Tr     ờ g vuô g g   với (α) t i B     Vẽ 
BD = a√(2) / 2   E = a√(2)      ù g ph a với  ặt ph  g (α)  
a   hứ g  i h r  g ta  gi    DE vuô g v  t  h diệ  t  h ta  gi    DE  
   Tì  g   giữa ( DE) v  (α)  
Bài 6.  h  ta  gi    B     B       hì h  hiếu  ủa E  F     (α) sa   h  ta  gi    BF    ta  gi    ều    h 
a   F = a  BE = a/2  Gọi I = B  ∩ EF   hứ g  i h  I vuô g g   với     T  h diệ  t  h ta  gi    B  v  

t  h g   giữa ( B ) v  (α)  
Bài 7. Cho tam giác ABC cân,   y B  = 3a  B  vuô g g   với (α)    ờ g  a  a√(3)  D    hì h  hiếu  ủa   
    (α) sa   h  ta  gi   DB  vuô g t i D  Tì  g   giữa ( B ) v  (α)  

Gia Sư Song Hành                     https://trungtamgiasunhatrang.com/



Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 

 

21 

 

Bài 8   h  ta  gi    B   ều    h a  Từ      ỉ h    B    vẽ      ửa   ờ g th  g vuô g g   với  ặt 
ph  g  hứa  B   Tr        ửa   ờ g th  g     ầ     t   y D  E  F sa   h   D = a  BE = 2a   F = x  
a  Tì  x  ể ta  gi   DEF vuô g t i D  
   Với x vừa tì       ở   u tr    tì  g   giữa ( B ) v  (DEF)  
Bài 9.  h  hì h  h p S  B       y  B     ta  gi   vuô g t i B   B = 2a  BC = a√(3)  S  vuô g g   với 
 ặt   y  S  = 2a  Gọi I    tru g  iể   ủa  B  
a   hứ g  i h r  g      ặt      ủa hì h  h p S  B   ều    ta  gi   vuô g 
b. T  h g   giữa hai  ặt ph  g (SI ) v  ( B ) 
   Gọi N    tru g  iể   ủa     t  h kh   g    h từ N  ế   ặt ph  g (SB )  
Bài 10.  h  hì h  h p S  B       y  B     ta  gi    ều    h a  Biết S  = SB = S  = a√(3). 
a  T  h kh   g    h từ S  ế   ặt ph  g ( B ) 
   T  h diệ  t  h  ủa ΔSB   
Bài 11. Cho hình ch p S  B     Δ B  vuô g     t i    B  = 2a  SA = SB = SC = a√(3). 
a  T  h kh   g    h từ S  ế   ặt ph  g ( B ) 
    hứ g  i h r  g (SB ) vuô g g   với ( B ) 
   T  h g   giữa hai  ặt ph  g (S  ) v  ( B ) 
d  T  h diệ  t  h  ủa ΔS    
Bài 12.  h  hì h  h p S  B D      y  B D    hì h th i    h 2a  g   B D = 60°   h  S  = SB = SD = 
a√(3). 
a  T  h kh   g    h từ S  ế   ặt ph  g ( B D) 
    hứ g  i h (S  ) vuô g g   với  ặt   y ( B D) 
   T  h kh   g    h từ    ế   ặt ph  g (SBD) 
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